
                300 đề thi trắc nghiệm viên chức kiến thức chung 

Phần 11 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 146 

Câu 1: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 

năm 2020 nhưng đang thực hiện hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng 

làm việc đã ký kết, sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết loại hợp 

đồng làm việc nào, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật C
 

A. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc Hợp đồng làm việc xác định thời hạn 

B. Thực hiện thi tuyển hoặc xét tuyển, nếu trúng tuyển sẽ ký loại Hợp đồng làm việc không xác định thời 

hạn 

C. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 

D. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn 

Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng về Trong trường hợp đặc biệt, Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện như thế nào?

C
 

A. Bằng văn bản, giới hạn thời gian và không giới hạn nội dung được ủy quyền 

B. Bằng văn bản, không giới hạn thời gian và giới hạn nội dung được ủy quyền 

C. Bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 3: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về công việc được thực hiện bằng việc in từ bản gốc văn bản điện tử ra giấy là?

A
 

A. Sao y từ văn bản điện tử sang văn bản 

B. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy 

Câu 4: Theo Điều 2, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Chương trình tổng thể 



cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 có bao nhiêu mục tiêu? C
 

A. 4 

B. 7 

C. 5 

D. 6 

Câu 5: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục I phụ lục I. Khổ giấy trình văn bản hành chính là? D
 

A. Khổ giấy: Khổ C4 (229 mm x 324 mm). 

B. Khổ giấy: Khổ B4 (250 mm x 297 mm). 

C. Khổ giấy: Khổ A3 (297 mm x 420 mm) 

D. Khổ giấy: Khổ A4 (210 mm x 297 mm). 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp 

viết hoa Tên các ngày lễ, ngày kỷ niệm? C
 

A. Ngày Quốc khánh 2-9 

B. ngày Quốc Khánh 2-9 

C. ngày Quốc khánh 2-9 

D. Ngày Quốc Khánh 2-9 

Câu 7: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Do ai là Chủ tịch Quốc hội ký?

A
 

A. Nguyễn Thị Kim Ngân 

B. Nông Đức Mạnh 

C. Nguyễn Sinh Hùng 

D. Nguyễn Phú Trọng 

Câu 8: Theo nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Chọn phương án  đúng về Nhiệm vụ, giải pháp 

chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị? D
 

A. Quy định số lượng với tỉ lệ hợp lý giữa lãnh đạo, uỷ viên thường trực, uỷ viên chuyên trách của Hội 

đồng Dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội theo hướng giảm số lượng cấp phó và uỷ viên thường trực 

B. Thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà 

nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện 

những nơi có đủ điều kiện 

C. Rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt 

giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc sở, 

ngành. 

D. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị 

gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Câu 9: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng Việc chấp 

nhận đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu do tổ chức nào xem xét, quyết định?

B
 

A. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp 

B. Hội đồng nhân dân cùng cấp 

C. Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp 



D. Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp 

Câu 10: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết 

hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, Ai là người ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức?

D
 

A. Giám đốc Sở nội vụ 

B. Giám đốc Sở quản lý Viên chức 

C. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện 

D. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

Câu 11: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; Ngày 01/09/2017. Chi phí đền bù bao gồm? C
 

A. Học phí và các khoản phụ cấp (nếu có) 

B. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) 

C. Học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp 

(nếu có). 

D. Học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, lương và các khoản phụ cấp (nếu có) 

Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015, do Ai là Chủ tịch Quốc hội ký? C
 

A. Nông Đức Mạnh 

B. Nguyễn Phú Trọng 

C. Nguyễn Sinh Hùng 

D. Nguyễn Thị Kim Ngân 

Câu 13: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục III. Có bao nhiêu tên loại văn bản hành chính không phải văn bản cá biệt viết 

tắt? D
 

A. 24 

B. 23 

C. 27 

D. 25 

Câu 14: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính. Trình bày  “Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản”  có cỡ chữ là bao 

nhiêu? D
 

A. 13 

B. 12 

C. 11 hoặc 12 

D. 11 

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về bản “Luật, Thông tư, Pháp lệnh, Nghị định, Lệnh, Thông Tư liên tịch, Nghị quyết liên 

tịch” là văn bản? A
 

A. Văn bản quy phạm pháp luật 

B. Văn bản chuyên ngành 

C. Văn bản hành chính 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 16: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện 



việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với mấy khoản thu, chi? A
 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 17: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định UBND cấp huyện có trách nhiệm 

gửi dự thảo nghị quyết đến Ban của HĐND được phân công thầm tra chậm nhất là bao nhiêu ngày?

C
 

A. 07 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp 

B. 05 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp 

C. 10 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp 

D. 15 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp 

Câu 18: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Phương án nào là một trong những tiêu chí xếp loại 

chất lượng Viên chức quản lý ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ? B
 

A. Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó 

ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng 

B. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả 

C. 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở 

lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

D. Tất cả phương án 

Câu 19: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chính trị – xã hội?

C
 

A. Hội nông dân Việt Nam 

B. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

C. Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

D. Công đoàn Việt Nam 

Câu 20: Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/04/2015. Có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ và giải pháp?

D
 

A. 6 

B. 5 

C. 7 

D. 4 

Câu 21: Điều 20 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Căn cứ tuyển 

dụng: Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầugì D
 

A. Nhu cầu công việc 

B. Vị trí việc làm 

C. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập 

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng 

Câu 22: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ.  Xác định 

phương án đúng Bộ nội vụ tổ chức thực hiện nội dung của Đề án văn hoá công vụ, thời gian hoàn thành 



2019? A
 

A. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định về văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc; thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn 

hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

D. Rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền. 

Câu 23: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) không quá bao nhiêu? A
 

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 6 

Câu 24: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về nguyên tắc tổ chức 

và hoạt động của Chính phủ? C
 

A. Phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương, bảo đảm quyền quản lý 

thống nhất của Chính phủ và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa 

phương. 

B. Minh bạch, hiện đại hóa hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp. 

C. Ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản pháp luật để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 

hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước và để 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

D. Bảo đảm thực hiện một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, phục vụ 

Nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. 

Câu 25: Theo Nghị định Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, 

thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng bao nhiêu điểm 

vào kết quả điểm thi tại vòng 2? A
 

A. 7,5 điểm 

B. 5 điểm 

C. 2,5 điểm 

D. 2 điểm 

Câu 26: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về trách nhiệm của 

Chính phủ? C
 

A. Thực hiện báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; giải trình, trả lời chất vấn trước 

Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

B. Chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ 

trung ương đến địa phương; về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

C. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; về kết 

quả, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước; về các chủ trương, chính 

sách do mình đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


